
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26071

7-

18003

0

Trần Văn 

Dũng

5005/CCH

N -D-SYT-

ĐNAI

01/03/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Trang

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 3, 

Đường 5, 

khu phố 

Cẩm Tân, 

phường 

Hàng Gòn, 

thành phố 

Đồng Nai

12319 12320 29/7/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26071

8-

18000

2

Phan 

Lương 

Nhật 

Cường

10565/CC

HN -D-

SYT-ĐNAI

13/02/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc Á 

Châu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

42 đường 

Tân Hiệp, 

khu phố 

Xuân Hiệp, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12321 12322 29/7/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 51 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26072

2-

18005

6

Nguyễn 

Thị Thu

9753/CCH

N- D-SYT-

ĐNAI

06/02/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Nhật Thu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

158/2C, Tổ 

2, Khu phố 

1, phường 

Hố Nai, 

thành phố 

Đồng Nai

12323 12324 29/7/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26072

3-

18005

4

Nguyễn 

Lộc Tấn

10801/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

03/06/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bình Dân R

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 11, ấp 

Xuân Hưng 

1A, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

12325 12326 29/7/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26072

4-

18001

4

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

BÍCH

10742/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI 

11/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Tuệ Lâm 1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Tờ 15, 

Thửa 79, 

Quốc lộ 

1A, ấp Trà 

Cổ, xã Bình 

Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

12327 12328 29/7/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26072

4-

18004

0

Lê Thị 

Thuỳ 

Dương 

10285/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

27/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Thành 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 193 Tôn 

Đức Thắng, 

Tổ 14, ấp 

Long Đức, 

xã Bình An, 

thành phố 

Đồng Nai

12329 12330 29/7/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26072

4-

18005

5

Võ Thị 

Quỳnh 

Trang 

7324/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

21/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bảo Trang 9

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 

2477A41 

đường Việt 

Kiều, khu 

phố Việt 

Kiều 2, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12331 12332 29/7/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26072

4-

18005

8

Đồng Sỹ 

Trà My

10590/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

09/03/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA LÊ 

THÀNH

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

55-57-59 

Nguyễn 

Văn Cừ, 

khu phố 

Phước 

Thuận, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12333 12334 29/7/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26072

4-

18006

3

Hoàng Thị 

Hường

7434/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

13/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Châu 

9

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

(Tờ bản đồ 

số 69, Thửa 

đất số 300) 

Tổ 7B, KP  

Long Đức 

3, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12335 12336 29/7/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26072

4-

18006

4

Hoàng 

Nam Giang 

10727/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

24/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Tâm An

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường 

Bưng Môn, 

Tổ  6, khu 

phố 4, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12337 12338 29/7/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26072

5-

18003

3

Lê Thị 

Thanh 

Tuyền

7709/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/05/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Anh Phúc 1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 393, 

Tổ 7, Ấp 1, 

xã Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12339 12340 29/7/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26071

7-

18006

8

Trần Thị 

Thanh 

Nhàn

17258/CC

HN -D-

SYT-HCM

17/01/2025

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Cao đẳng 

Dược

Quầy thuốc 

Thanh Nhàn

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Sơn 

Lập, xã Thọ 

Sơn, thành 

phố Đồng 

Nai

12341 12342 31/7/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26072

1-

18001

8

Từ Thị Mỹ 

Linh

2710/CCH

N- D-SYT-

TNI

01/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử  nhân 

thực hành 

dược

Quầy thuốc 

Minh Khuê

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn 1, xã 

Nghĩa 

Trung, 

thành phố 

Đồng Nai

12343 12344 31/7/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26072

2-

18000

2

Phạm Thị 

Bảo Châu

10638/CC

HN- D-

SYT-ĐNAI

30/03/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Bảo Châu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Khu phố 

Tân Thành 

2, phường 

Đồng Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai

12345 12346 31/7/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26072

6-

18000

2

Lăng Thị 

Thu 

Hương

20151/CC

HN-D-SYT-

HCM

28/01/2026

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Châu 

8A

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

222, đường 

ĐT 755, 

thôn Phước 

Tâm, xã 

Phước Sơn, 

thành phố 

Đồng Nai

12347 12348 31/7/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26071

8-

18000

1

Nguyễn 

Thị Diễm

4115/CCH

N -D-SYT-

ĐNAI

08/06/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Ngọc Diễm

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

167, ấp 

Trảng Táo, 

xã Xuân 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12349 29/7/2029
đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

26072

1-

18001

2

Trần 

Thanh 

Danh

10640/CC

HN- D-

SYT-ĐNAI

30/03/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1392

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 475 

đường Thọ 

Chánh - 

Thọ Tân, 

khu phố 

Thọ Chánh, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12350 29/7/2029
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26072

1-

18006

6

Trần Thị 

Minh Hiếu

2101/ĐNAI-

CCHND
25/01/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Bảo Trang 

10

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Trung 

Nghĩa, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12351 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26072

4-

18004

6

Lâm Thị 

Ngọc Luận

8453/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

24/10/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Sức khoẻ

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 96, 

Đường 2, 

ấp Xuân 

Hoà, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12352 29/7/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26072

3-

18001

4

Nguyễn 

Thị Trúc 

Nương

7517/CCH

N- D-SYT-

HCM

03/02/2017

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Vĩnh Khang

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Phước 

Hiệp, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

12353 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26071

6-

18005

7

Lê Nữ 

Thanh 

Trâm

298/BP-

CCHND
03/04/2014

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Hải Oanh 7

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn 15, xã 

Nghĩa 

Trung, 

thành phố 

Đồng Nai

12354 31/7/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26071

7-

18003

1

Trần Văn 

Hiếu

246/BP-

CCHND
30/12/2013

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Hiếu Hiền

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Cầu 2, 

xã Đồng 

Tâm, thành 

phố Đồng 

Nai

12355 31/7/2029
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

26071

7-

18006

2

Đỗ Ngọc 

Thu

13217/CC

HN -D-

SYT-HCM

18/07/2023

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1500

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 375, 

Quốc lộ 14, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12356 31/7/2029
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26072

4-

18003

6

Đỗ Thanh 

Hồng 

2767/CCH

N-D-SYT-

BP

16/06/2025

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1425

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

517 Cách 

Mạng 

Tháng Tám, 

khu  phố 

Tân Phú, 

phường 

Đồng Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

12357 31/7/2029
đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26072

9-

18002

2

Phạm Thị 

Hiền

1403/CCH

N-D-SYT-

BP

05/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Phương 

Thảo 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đội 2, ấp 

Suối Đôi, 

xã Đồng 

Tâm, thành 

phố Đồng 

Nai 

12358 31/7/2029
đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 25 cơ sở (gồm 15 Nhà thuốc; 10 Quầy thuốc)
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